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DAB 3,3'-Diaminobenzidine 

tetrahydrochloride 

 

EST Expressed Sequence Tag Trình tự đánh dấu biểu hiện 
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FAO Food and Agriculture Organization  Tổ chức Nông - Lương thế giới 

GFP Green Fluorescene Protein Protein huỳnh quang xanh 

GM Germination Medium Môi trường nẩy mầm 

Gus β-Glucuronidase  

IPTG IsoPropylThio-β-Galactoside  

LB Luria Bertami Môi trường dinh dưỡng cơ bản 

nuôi cấy vi khuẩn 

MS Murashige và Skoog, 1962 Môi trường dinh dưỡng cơ bản 

nuôi cấy mô thực vật 

OD Optical Density Mật độ quang 

PCR Polymerase Chain Reaction Phản ứng chuỗi trùng hợp 

rZmDEF1 Recombinant ZmDEF1 protein Protein tái tổ hợp ZmDEF1 

RM Rooting Medium Môi trường tạo rễ 

RT-PCR Reverse Transcription Polymerase 

Chain Reaction 

Phản ứng chuỗi trùng hợp - 

phiên mã ngược 
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T-DNA Transfer DNA Đoạn DNA được chuyển vào 

thực vật 

Ti-plasmid Tumor inducing - plasmid Plasmid gây khối u 

TMB 3,3’,5,5’-TetraMethyl Benzidine  

T0, T1  Các thế hệ cây chuyển gen  

T0 
 Cây chuyển gen tái sinh từ chồi 

trong ống nghiệm 

T1 
 Hạt của cây chuyển gen T0 nảy 

mầm thành cây T1 

X-gal 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-

galactose-pyranoside 

 

ZmDEF1  Gen defensin1 ở ngô  
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3.2.2. Đặc điểm của gen ZmDEF1 phân lập từ DNA ............................................... 71 
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